
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.

12.H19-

220524-

0005

Đỗ 

Nguyễn 

Anh 

hùng 261383540 5/2/2013
CA Bình 

Thuận
15/12/1995

260/2/6 

Phan Anh, 

Hiệp Phú, 

quận Tân 

Phú, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại 

học 

Lạc 

Hồng

Nhà thuốc 

Ngọc 

Kim/Long 

Bình/Võ Thị 

Kiều Oanh từ 

12/01/2020 - 

15/01/2022

 Nhà thuốc 6273 cấp mới

Cấp mới (35 HS)

Ghi Chú

Hồ sơ đủ điều kiện (35 HS)

STT Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

DANH SÁCH TRÌNH KÝ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC - ĐỢT 132

(Ban hành kèm Quyết định số 845/QĐ-SYT   ngày 30 tháng   05    năm 2022)

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHN

D



2

000.00.

12.H19-

220524-

0009

 LỘ 

MINH 
THỨC 87086002945 3/3/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

1/1/1986

Ấp Bình 

chánh, xã 

Bình 

Thạnh, thị 

xã Hồng 

Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2012

Trung 

cấp 

phƣơng 

 nam

Quầy thuốc 

bảo kiên 

2/Trảng 

bom/Lê Văn 

Thảo từ 

01/11/2020-

10/5/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6274 cấp mới

3

000.00.

12.H19-

220524-

0010

 ĐINH 

MINH 
NHẬT 77080006292 21/09/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

15/04/1980

382/13/16 

khu phố 7, 

thị trấn Nhà 

Bè, huyện 

Nhà Bè, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2018

Cao 

đẳng 

đại 

việt 

sài gòn

Nhà thuốc Lê 

Tuân/Tân 

hạnh/Nguyễn 

Thị Mỹ hạnh 

từ 15/10/2020-

30/4/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6275 Cấp mới

4

000.00.

12.H19-

220524-

0013

 HUỲNH 

LÊ CAO 
VINH 79094012274 17/06/2019

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

2/12/1994

704/54, 

hƣơng lộ 2, 

phƣờng 

Bình Trị 

Đông A, 

quận Bình 

Tân, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại 

học 

Nguyễ

n Tất 

Thành

Nhà thuốc 

Minh châu 

5/trảng 

bom/đặng thị 

mỹ dung từ 

10/9/2019-nay

 Nhà thuốc 6276 Cấp mới



5

000.00.

12.H19-

220524-

0014

 HỒ THỊ 

KHÁNH 
NGÂN 46185000571 29/06/2020

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

15/01/1985

Căn hộ 

chung cƣ 

1.5, lầu 1, 

khối D1, 

chung cƣ 

Tam Phú , 

đƣờng cây 

keo, khu 

phố 1, 

phƣờng 

Tam Phú, 

Thành phố 

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2019

cao 

đẳng 

đại 

việt 

sài gòn

Quầy thuốc 

Hoàng 

oanh/Trảng 

Bom/lê Thị 

NGọc Liên từ 

20/8/2020-nay

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6277 Cấp mới

6

000.00.

12.H19-

220524-

0015

 TRẦN 

THỊ KIM 
THOẠI 80194001777 24/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

22/09/1994

128,ấp 5, xã 

Mỹ Quý 

Tây, huyện 

Đức Huệ, 

tỉnh Long 

An

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2016

Trung 

cấp 

Quang 

Trung

Quầy thuốc 

Hƣơng 

Dung/Cẩm 

Mỹ/Lƣu Thị 

Dung từ 

20/8/2019-

10/10/2021

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6278 Cấp mới

7

000.00.

12.H19-

220524-

0016

 LÊ THỊ 

HỒNG 
NGA 80194000212 6/6/2018

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/5/1994

c4/134/1, 

ấp 3, xã 

Bình Lợi, 

huyện Bình 

Chánh, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại 

học 

Nguyễ

n Tất 

Thành

Nhà thuốc Gia 

Hoàng 

Hà/trảng 

dài/biên 

hòa/danh lê 

minh hiếu từ 

01/01/2020-

15/3/2022

 Nhà thuốc 6279 cấp mới



8

000.00.

12.H19-

220524-

0017

 

NGUYỄ

N THU 

THỦY 79165012537 19/12/2019

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

2/11/1965

169 Lê 

Hoàng 

Phái, 

phƣờng 17, 

quận Gò 

Vấp, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại 

học y 

dƣợc 

TPHC

M

Nhà thuốc 

Minh Châu 

5/Trảng 

Bom/Đặng 

Thị mỹ Dung 

từ 01/12/2019-

nay

 Nhà thuốc 6280 cấp mới

9

000.00.

12.H19-

220524-

0001

Đoàn Thị thúy 42187018755 10/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

12/6/1987

12 C1, khu 

phố 1, 

phƣờng Tân 

Phong, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2019

cao 

đẳng 

Y tế 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Xuân 

Đồng/Tân 

Phong/Lê 

Khắc Đức từ 

02/02/2019 - 

20/05/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dƣợc liệu, 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6281 cấp mới

10

000.00.

12.H19-

220523-

0010

Phan 

Quốc 
Tuấn 75068004454 12/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

26/07/1968

238/3, ấp 

Thanh Thọ 

3, xã Phú 

Lâm, huyện 

Tân Phú, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại 

học 

công 

nghệ 

miền 

Đông

Nhà thuốc 

Nguyên 

Hƣơng 

pHát/tam 

phƣớc/biên 

hòa/Trần Bảo 

Châu từ 

28/12/2019-

28/4/2022

 Nhà thuốc 6282 Cấp mới



11

000.00.

12.H19-

220523-

0011

Lê Thị 

Thu 
Diễm 70195000067 7/6/2018

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

26/11/1995

33 l6 J 

Nguyễn Thị 

Tần, 

phƣờng 02, 

quận 8, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2017

Đại 

học 

quốc 

tế 

Hồng 

Bàng

Nhà thuốc 

Nguyên 

Hƣơng 

phát/tam 

Phƣớc/Trần 

Bảo Châu từ 

18/10/2019-

18/4/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6283 Cấp mới

12

000.00.

12.H19-

220523-

0016

HUỲNH 

THỊ KIM 

TUYỀ

N
74196001027 13/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

7/7/1996

Tổ 7 ấp 1, 

xã Trừ Văn 

Thố, huyện 

Bàu Bàng, 

tỉnh Bình 

Dƣơng

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

Cao 

đẳng 

Y tế 

Bình 

Dƣơng

Quầy thuốc số 

509/Trảng 

Bom/Trần 

Thôn Nữ từ 

14/9/2020 - 

10/5/2020

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dƣợc liệu, 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6284 cấp mới

13

000.00.

12.H19-

220520-

0027

Trần Thị 

Thu 
Lan 272927353 5/9/2017

CA 

Đồng Nai
18/06/1984

1/94, khu 

phố 13, 

phƣờng Hố 

Nai, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2019

Cao 

đẳng 

Y tế 

Đồng 

Nai

Bệnh viện da 

Liễu Đồng 

Nai từ 

14/2/208 -

028/4/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dƣợc liệu, 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6285 Cấp mới



14

000.00.

12.H19-

220520-

0004

 

NGUYỄ

N đăng 

quốc 

hƣng 52095002903 14/01/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

5/7/1995

Tổ 4, khu 8, 

thị trấn Gia 

Ray, huyện 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2018

Đại 

học 

Lạc 

Hồng

Nhà thuốc 

Trung Tâm Y 

tế huyện Xuân 

Lộc từ 

13/01/2020 - 

13/01/2022

 Nhà thuốc 6286 cấp mới

15

000.00.

12.H19-

220527-

0010

NGUYỄ

N THỊ 

THÚY 

AN 72184001893 15/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

12/5/1984

Ấp Tân 

Dũng, xã 

Tân Hà, 

huyện Tân 

Châu, tỉnh 

Tây Ninh

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2012

Trung 

cấp y 

tế Tây 

Ninh

Quầy thuốc 

Thảo Vân/cẩm 

Mỹ/Trƣơng 

Thị Thuần từ 

13/12/2019-

13/12/2021

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6287 Cấp mới

16

000.00.

12.H19-

220527-

0009

Trịnh 

Ngọc 

Giao 

Uyên 75191001369 30/03/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

5/11/1991

652, tổ 3, 

khu phố 5, 

phƣờng 

Tam Hiệp, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại 

học 

Quốc 

tế 

Hồng 

Bàng

Nhà thuốc Vũ 

Minh 

Châu/Long 

Bình/Nguyễn 

Văn Phúc từ 

30/12/2019 - 

30/12/2021

 Nhà thuốc 6288 cấp mới



17

000.00.

12.H19-

220519-

0016

Võ Thị 

Hồng 
Duyên 75197021247 29/06/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

25/08/1997

63, ấp 5, xã 

An Viễn, 

huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao 

đẳng  

y tế 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc Sài 

Gòn Tam 

Phƣớc từ 

19/11/2019 

nay

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dƣợc liệu, 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6289 cấp mới

18

000.00.

12.H19-

220525-

0015

NGUYỄ

N ĐÌNH 

LƢƠNG 

TRUN

G
206033150 14/11/2013

CA 

Quảng 

Nam

15/03/1996

Xã Ninh 

Phƣớc, 

huyện Nông 

Sơn, tỉnh 

Quảng Nam

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2018

Cao 

đẳng 

Phƣơn

g Đông

Quầy thuốc 

Tuấn 

Quỳnh/Trảng 

Bom/Phạm 

Thị Nhƣ 

Quỳnh từ 

15/11/2020 - 

20/05/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dƣợc liệu, 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6290 cấp mới

19

000.00.

12.H19-

220523-

0017

TRƢƠN

G THỊ 

PHƢƠN

G 

MAI 215499899 28/11/2019

Công An 

Bình 

Định

24/09/1997

Phƣờng 

Hoài tân, 

huyện Hoài 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2017

Trung 

cấp Y 

tế 

Trung 

Ƣơng

Quầy thuốc 

Kim 

Liên/Cẩm 

Mỹ/Hồ Thị 

Kim Liên từ 

16/12/2019 - 

nay

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dƣợc liệu, 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6291 cấp mới



20

000.00.

12.H19-

220523-

0022

Nguyễn 

Thị Hồng 
Vân 52197004766 9/1/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

29/07/1997

xã Cát 

Minh, 

huyện Phù 

Cát, tỉnh 

Bình Định

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2018

Cao 

đẳng 

đại 

việt 

Sài gòn

Quầy thuốc số 

82/Trảng 

Bom/Nguyễn 

Ngọc Thủy từ 

20/11/2020-

20/5/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6292 Cấp mới

21

000.00.

12.H19-

220520-

0007

BÙI HUY VŨ 42082001193 29/03/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

1/5/1982

927/4 Tỉnh 

Lộ 43 Khu 

Phố 2, 

phƣờng 

Bình Chiểu, 

quận Thủ 

Đức, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2018

Cao 

đẳng 

Đại 

Việt 

Sài 

Gòn

Quầy thuốc 

Thảo 

Vân/Cẩm 

Mỹ/Trƣơng 

Thị Thuần từ 

23/12/2019 - 

nay

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dƣợc liệu, 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6293 cấp mới

22

000.00.

12.H19-

220524-

0018

 

NGUYỄ

N THỊ 

KIM 

OANH 68194012340 28/06/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

16/05/1994

Khu phố 9, 

thị trấn Đạ 

Tẻh, huyện 

Đạ Tẻh, 

tỉnh Lâm 

Đồng

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2018

Trung 

cấp 

bách 

khoa 

sài gòn

Nhà thuốc 

Tuấn 

Hiếu/Biên 

Hòa/Đặng 

Minh Sơn từ 

10/12/2020-

15/1/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6294 cấp mới



23

000.00.

12.H19-

220519-

0005

Hà Thị Thu 272988293 19/05/2018
Công An 

Đồng Nai
20/08/1987

Tổ 22, khu 

phố 3A, 

phƣờng 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2017

Cao 

đẳng 

Y tế 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Đông 

Hƣng/Tam 

Hiệp/Trịnh 

Hồng Minh từ 

01/01/2019 - 

10/02/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dƣợc liệu, 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6295 cấp mới

24

000.00.

12.H19-

220527-

0004

Quách 

Thị Thùy 
Linh 75198012325 4/5/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/12/1998

Tổ 5, ấp 

2B, xã 

Xuân Bắc, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao 

đăng y 

tế 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Xuân 

Đồng/Tân 

Phong/Lê 

Khắc Đức từ 

02/05/2020 - 

25/05/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dƣợc liệu, 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6296 cấp mới

25

000.00.

12.H19-

220519-

0013

Mai Diễm Huyền 272508143 8/12/2011
CA 

Đồng Nai
29/04/1995

1000, Phạm 

Văn Thuận, 

khu phố 1, 

phƣờng Tân 

Mai, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại 

học 

Lạc 

Hồng

Nha 2thuo61c 

Mai 

Phúc/Trảng 

dài/Bùi Minh 

Hoàng từ 

01/12/2019 - 

13/05/2022

 Nhà thuốc 6297 cấp mới



26

000.00.

12.H19-

220519-

0015

Nguyễn 

Văn 
Huy 1093039418 7/2/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

16/12/1993

42/26, tổ 

12, khu phố 

6, phƣờng 

Tam Hiệp, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại 

học 

Lạc 

Hồng

Nha 2thuo61c 

Mai 

Phúc/Trảng 

Dài/Bùi Minh 

Hoàng từ 

01/12/2019 - 

13/05/2022

 Nhà thuốc 6298 cấp mới

27

000.00.

12.H19-

220519-

0024

Phạm 

Thị Tri 
Phƣơng 233263118 11/3/2014

CA Kon 

Tum
12/11/1996

262, Khu 

Phố 11, 

phƣờng Tân 

Phong, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2017

Cao 

đẳng y 

tế Huế

Nha 2thuo61c 

Ngọc Hà 

My/Tân 

Hiệp/Hoàng 

Mỹ Chiêm từ 

01/01/2019 - 

01/01/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dƣợc liệu, 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6299 cấp mới

28

000.00.

12.H19-

220526-

0018

ĐỖ 

NGUYỄ

N 

THẠCH 

THẢO 80195010923 27/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

8/8/1995

386/31 khu 

phố 3A, 

phƣờng 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2019

Cao 

đẳng 

nghề 

số 4-

Bộ 

Quốc 

Phòng

Quầy thuốc số 

509/Trảng 

Bom/Trần 

Thôn Nữ từ 

30/12/2019 - 

15/10/2021

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dƣợc liệu, 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6311 cấp mới



29

000.00.

12.H19-

220526-

0012

Nguyễn 

Thái 
Dƣơng 75097019613 12/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

29/11/1997

Ngọc Lâm 

1, xã Phú 

Thanh, 

huyện Tân 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2018

Cao 

đẳng y 

tế 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Chúc 

Quyên/Tân 

Phú/Nguyễn 

Thị Chúc 

Quyên từ 

03/2019 -

03/2022 

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dƣợc liệu, 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6312 cấp mới

30

000.00.

12.H19-

220526-

0019

Phan Thị 

Kim Thảo
46196013550 28/02/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

15/03/1996

xã Quảng 

Phƣớc, 

huyện 

Quảng 

Điền, tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

Cao 

đẳng 

Kỹ 

Nghệ II

Nhà thuốc 

Phòng khám 

đk Ái Nghĩa 

Biên Hoà/ từ 

02/05/2020 - 

24/05/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dƣợc liệu, 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6313 cấp mới

31

000.00.

12.H19-

220519-

0011

Võ Thị 

Thùy 
Linh 40185000702 18/08/2016

Cục 

Cảnh sát 

ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG 

về dân cƣ

10/1/1985

204 Hoàng 

Diệu 2, khu 

phố 4, 

phƣờng 

Linh Chiểu, 

quận Thủ 

Đức, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao 

đẳng 

Đại 

Việt 

Sài 

Gòn

Nhà thuốc 

Phòng KDK 

Phúc 

Trạch/Nhơn 

Trạch/Trần 

Thị Kiều 

Diễm từ 

02/2020 - nay

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dƣợc liệu, 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6314 cấp mới



32

000.00.

12.H19-

220520-

0028

Võ Thị Hòa 40197020000 10/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

6/8/1997

58/70 

đƣờng 

Hoàng bá 

Bích, khu 

phố 5, 

phƣờng 

Long Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

Cao 

đẳng 

Lê Quí 

Đôn

Nha 2thuo61c 

Phú Đức Bùi 

Thái/Tam 

Hoà/Tạ Thị 

Việt Hà từ 

10/08/2020 - 

119/05/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dƣợc liệu, 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6315 cấp mới

33

000.00.

12.H19-

220527-

0007

NGUYỄ

N THỊ 

HỒNG 

LOAN 68184009202 11/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

6/3/1984

441 Bùi Thị 

Xuân KP 

Tân Thắng, 

phƣờng Tân 

Bình, thị xã 

Dĩ An, tỉnh 

Bình Dƣơng

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2019

Trung 

cấp 

bách 

Khoa 

Bình 

Dƣơng

Quầy thuốc 

Hoàng Phúc 

số 2177/Tân 

Phú/Trần Thị 

Thuý từ 

05/03/2020 -

05/03/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dƣợc liệu, 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6316 cấp mới

34

000.00.

12.H19-

220524-

0006

Trần 

Ngọc 
Điệt 36069010997 16/08/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

28/09/1969

E595A Khu 

phố 5A, 

phƣờng 

Long Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2000

Đại 

học y 

dƣợc 

TPHC

M

Phòng nghiệp 

vụ SYT từ 

02/10/2013-

01/03/2022

 Nhà 

thuốc; Cơ 

sở bán 

buôn 

thuốc, 

nguyên 

liệu làm 

thuốc; Cơ 

sở sản 

xuất thuốc

786//

Cấp điều 

chỉnh.  

Thu hồi 

chứng 

chỉ HND 

số 

786/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

05/06/20

14 do Sở 



35

000.00.

12.H19-

220525-

0017

Nguyễn 

Hoàng 
Hải 271727427 1/17/2008

Công an 

Đồng Nai
18/07/1984

441, Ấp 

Bình Chánh 

, xã Tân 

An, huyện 

Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng 

Nai

 Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2007

Quầy thuốc 

Hoàng 

hải/Vĩnh 

Cửu/Nguyễn 

Hoàng Hải

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dƣợc liệu, 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

2924/

cấp lại. 

CCHND 

số 

2772/ĐK

KDD-

ĐNAI 

cấp ngày 

5/9/2017.

 Lý do 

mất

Tổng cộng: 35 Hồ Sơ ( Trong đó: Danh hiệu CNTHD 5; CĐD 11; DSĐH 10; DSTC 09)
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